
1 6A Lường Thị Hải Băng 20/02/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

2 6A Tòng Thùy Băng 18/01/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

3 6A Cà Thị Ngọc Bích 22/01/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

4 6A Lò Thị Châu 07/02/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

5 6A Giàng Thị Phương Chi 21/05/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

6 6A Lò Thị Phương Chi 04/07/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

7 6A Lường Thị Ngọc Du 04/01/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

8 6A Lường Đức Đạt 20/11/2014 Nam Việt Nam Sơn La Thái

9 6A VÌ Thị Thu Hà 12/08/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

10 6A Lường Thị Ngọc Hân 13/09/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

11 6A Vừ Đức Hiển 25/11/2014 Nam Việt Nam Sơn La Mông

12 6A Vừ Thị Hoa 20/03/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

13 6A Tòng Thị Hoài 07/03/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

14 6A Quàng Nhật Huy 26/11/2014 Nam Việt Nam Sơn La Thái

15 6A Quàng Bảo Khánh 15/02/2014 Nam Việt Nam Sơn La Thái

16 6A Quàng Ngọc Khánh 09/01/2014 Nam Việt Nam Sơn La Thái

17 6A Sộng Ngọc Khánh 08/03/2014 Nam Việt Nam Sơn La Mông

18 6A Quàng Văn Khởi 26/10/2014 Nam Việt Nam Sơn La Thái

19 6A Quàng Anh Kiệt 04/11/2014 Nam Việt Nam Sơn La Kháng

20 6A Lò Thị Hồng Linh 11/01/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

21 6A Sộng Thị Khánh Ly 15/08/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

22 6A Lò Thị Trà My 02/02/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

23 6A Lường Thị My Na 23/05/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

24 6A Vì Thị Kim Na 26/02/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

25 6A Giàng Thị Linh Nhi 02/02/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

26 6A Lường Thị Linh Nhi 01/02/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

27 6A Lầu Chí Phong 17/07/2014 Nam Việt Nam Sơn La Mông

28 6A Lò Văn Tấn 19/05/2014 Nam Việt Nam Sơn La Thái

29 6A Lò Phúc Thành 26/02/2014 Nam Việt Nam Sơn La Khơ mú

30 6A Cà Thị Quỳnh Thư 31/08/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

31 6A Lò Thị Quỳnh Trâm 15/10/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

32 6A Quàng Huyền Trân 21/10/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

33 6A Lò Ánh Tuyết 12/08/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

34 6A Lò Thị Tiêu Tuyết 19/11/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

35 6A Quàng Thị Yến 04/06/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Xinh-mun

36 6B Nguyễn Hoàng Trâm Anh 30/12/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

37 6B Vì Tuấn Anh 21/01/2014 Nam Việt Nam Sơn La Thái

38 6B Lò Thị Nguyệt Ánh 14/03/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

39 6B Lò Thanh Cao 19/03/2014 Nam Việt Nam Sơn La Xinh-mun

40 6B Lường Kim Chi 15/05/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

41 6B Cà Thị Quỳnh Diệp 10/02/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

42 6B Lường Thị Hiền Dịu 16/06/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

43 6B Vũ Hoàng Dương 14/07/2014 Nam Việt Nam Sơn La Kinh

44 6B Lò Trung Hiếu 08/04/2014 Nam Việt Nam Sơn La Thái

45 6B Sùng Thị Hoa 23/05/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Mông
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46 6B Quàng Văn Khải 24/03/2014 Nam Việt Nam Sơn La Thái

47 6B Lường Thị Minh Khuê 23/07/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

48 6B Sồng Kim Khuê 07/11/2014 Nam Việt Nam Sơn La Mông

49 6B Đinh Tuấn Kiệt 02/08/2014 Nam Việt Nam Sơn La Mường

50 6B Cà Thị Thiên Kiều 04/07/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

51 6B Cầm Thị Kiều 09/02/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

52 6B Lò Thị Nguyệt Kỳ 17/08/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

53 6B Thào Thị Lan 17/02/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

54 6B Giàng Thành Lập 15/02/2014 Nam Việt Nam Sơn La Mông

55 6B Giàng Thị Mai Ly 10/02/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

56 6B Lường Thị Thảo My 14/09/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

57 6B Quàng Thị Ngẩn 18/02/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

58 6B Lò Thảo Nguyên 18/11/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

59 6B Lò Thị Nhượng 05/02/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

60 6B Lò Thị Thu Phương 10/01/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

61 6B Và Thị Minh Phương 05/04/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

62 6B Vàng Thị Mai Sềnh 04/04/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

63 6B Lò Sinh Tài 14/01/2014 Nam Việt Nam Sơn La Thái

64 6B Lò Thế Thành 15/07/2014 Nam Việt Nam Sơn La Thái

65 6B Cà Thị Thuỳ 11/01/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

66 6B Mè Thị Hương Trà 02/05/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

67 6B Lò Thị Quỳnh Trang 23/08/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

68 6B Lò Thị Ngọc Tuyết 10/10/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Xinh-mun

69 6B Mòng Khánh Vũ 28/09/2014 Nam Việt Nam Sơn La Khơ mú

70 6B Lường Thị Xuân 15/02/2014 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

1 10A Lường Duy Bảo 08/02/2010 Nam Việt Nam Sơn La Thái

2 10A Giàng Thị Cu Chi 25/10/2010 Nữ Việt Nam Sơn La H'Mông

3 10A Và A Chông 05/02/2010 Nam Việt Nam Sơn La Mông

4 10A Vàng Minh Chủ 16/04/2010 Nam Việt Nam Sơn La Mông

5 10A Lò Văn Cương 15/03/2009 Nam Việt Nam Sơn La Thái

6 10A Hà Văn Cường 24/02/2010 Nam Việt Nam Sơn La Thái

7 10A Sùng Thị Dánh 25/11/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

8 10A Và A Dông 06/06/2010 Nam Việt Nam Sơn La Mông

9 10A Quàng Văn Dương 20/01/2010 Nam Việt Nam Sơn La Thái

10 10A Lường Thị Điệp 13/09/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

11 10A Vừ Thị Hoa 18/07/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

12 10A Lường Văn Hùng 13/12/2010 Nam Việt Nam Sơn La Thái

13 10A Lềm Quốc Huy 28/10/2010 Nam Việt Nam Sơn La Thái

14 10A Và A Khải 16/08/2010 Nam Việt Nam Sơn La Mông

15 10A Lò Văn Khuyên 05/04/2010 Nam Việt Nam Sơn La Thái

16 10A Sộng Thị Lia 10/04/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

17 10A Hờ A Mạnh 09/04/2010 Nam Việt Nam Sơn La Mông

18 10A Khang A Mạnh 07/01/2010 Nam Việt Nam Sơn La Mông

19 10A Lò Thị Minh 08/05/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

20 10A Lò Thị Chi Na 11/07/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

21 10A Quàng Văn Nam 31/05/2010 Nam Việt Nam Sơn La Thái

22 10A Cầm Gia Nghĩa 08/06/2010 Nam Việt Nam Sơn La Thái

23 10A Lò Thị Mai Ngọc 20/03/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

24 10A Tạ Thị Hồng Ngọc 20/11/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Kinh

25 10A Lò Thị Nhâm 12/07/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

26 10A Lường Văn Nhật 17/05/2010 Nam Việt Nam Sơn La Thái

27 10A Vừ A Nụ 04/02/2010 Nam Việt Nam Sơn La Mông
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28 10A Quàng Văn Quân 20/08/2010 Nam Việt Nam Sơn La Thái

29 10A Lò Ngọc Sang 18/04/2010 Nam Việt Nam Sơn La Thái

30 10A Lầu Gẩu Sua 20/06/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

31 10A Vàng A Trí 01/03/2010 Nam Việt Nam Sơn La Mông

32 10A Lò Đức Trọng 17/04/2010 Nam Việt Nam Sơn La Thái

33 10A Lò Thị Giai Tuệ 21/11/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

34 10B Lường Thị Ngọc Anh 01/10/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

35 10B Vì Văn Anh 10/09/2010 Nam Việt Nam Sơn La Thái

36 10B Vì Thị Ngọc Bích 03/02/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

37 10B Đèo Quỳnh Chi 11/09/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

38 10B Lầu Thị Diễm My 17/02/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

39 10B Vì Thị Thu Diễm 27/05/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

40 10B Lò Thị Hồng Diệp 02/04/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

41 10B Lò Văn Đạt 26/06/2010 Nam Việt Nam Sơn La Thái

42 10B Tòng Hải Đạt 13/07/2010 Nam Việt Nam Sơn La Thái

43 10B Lường Thị Hiền 17/02/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

44 10B Vàng Thị Hoa 19/11/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

45 10B Lường Thị Thanh Hoà 28/11/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

46 10B Lò Thị Thu Huyền 29/03/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

47 10B Lường Thị Thu Huyền 10/08/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

48 10B Giàng Thị Hương 07/04/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

49 10B Giàng Thị Lia 17/07/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

50 10B Sồng Thị Lư 02/10/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

51 10B Cà Thị Chiều Miên 23/10/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

52 10B Giàng Thị Mủa 08/05/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

53 10B Vừ Thị Nếnh 26/03/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

54 10B Lò Thị Thúy Ngọc 03/05/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

55 10B Lèo Thị Nguyệt 01/12/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

56 10B Cà Thị Yến Nhi 10/09/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

57 10B Lò Thị Quỳnh Như 01/04/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

58 10B Tòng Thị Quỳnh Như 22/06/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

59 10B Quàng Thị Oanh 19/06/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

60 10B Tòng Thị Oanh 22/12/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

61 10B Tòng Thị Huyền Oanh 13/08/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

62 10B Lò Thị Quý Sinh 13/02/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

63 10B Lò Thị Minh Thoại 25/10/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

64 10B Lường Thị Thon 19/07/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

65 10B Sùng Thị Thanh Thuý 05/05/2009 Nữ Việt Nam Sơn La Mông

66 10B Quàng Thị Trâm 09/02/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

67 10B Cầm Tấn Trường 29/06/2010 Nam Việt Nam Sơn La Thái

68 10B Lò Thị Vũ 17/01/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái

69 10B Vì Văn Vũ 26/01/2010 Nam Việt Nam Sơn La Thái

70 10B Cầm Thị Yên 15/03/2010 Nữ Việt Nam Sơn La Thái


